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1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Chức danh Biên tập  viên

1. Nguyễn Thị Thanh An Nữ Hà Nội 01 Không 173.2 110 " 283.2

2. Hoàng Hải An Nữ Nghệ An 02 Không - 150 110 - 260

3. Vũ Thị Ngọc Anh Nữ Nam Định 03 Không - 142 46.6 - 188.6

4. Nguyên Sỹ Anh Nam Hải Phòng 04 Không 172 - 110 - 282

5. Lưu Thị Lan Anh Nữ Ninh Binh 05 Không 176.6 - 100 - 276.6

6ể Triệu Thị Bình Nữ Thanh Hóa 06 NDTTS 169.9 - 51.2 - 221.1

7.
Đỗ Đình Chuyên Nam Hà Nội 07 Không 166.9

■ ■ ■ ■

Bỏ thực 

hành

8. Phạm Thị Thùy Dung Nữ Ninh Bình 08 Không 179.2 - 100 - 279 2

9. Lưu Thị Dung Nữ Thanh Hóa 09 Không 170.1 - 50 - 220.1

10. Nguyên Thùy Dương Nữ Hòa Bình 10 Không 174.9 - 70 - •244.9
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Tông

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
11. Bùi Thị Giang Nữ Thái Bình 11 Không 174.6 - 40 ~ 214.6

12. Nguyên Thị Hạnh Nữ Thái Bình 12 Không _ 139 43.2 182.2

13. Sầm Đức Hiệp Nam Cao Băng 13 Không 174.8 - 100 - 274.8

14.
Đoàn Thị Thu Hương Nữ Thanh Hóa 14 Không 133.8 - - "

'
Bỏ thực 

hành

15. Nguyên Thị Hường Nữ Thanh Hóa 15 Không - 149.5 42.6 192.1

16. Vũ Văn Huy Nam Thái Bình 16 Không - 132.4 155.2 - 287.6

17.
Kiêu Thị

Huyền Nữ Hà Nội 17 Không 174.3 - - - ■
Bỏ thực 

hành

18. Trân Tiêu Linh Nữ Nghệ An 18 Không - 141 47.2 - 188.2

19. Ninh Thi Mây Nữ Băc Giang 19 Không 173.9 - 110 - 283.9

20. Đào Hông Ngọc Nữ Băc Giang 20 Không 175.7 - 100 275.7 1

21. Trân Thị Phương Nữ Hà Nôi • 21 Không 137.2 _ 110 - 247.2

22. Trinh Thi Quyên Nữ Thanh Hóa 22 Không 150.1 - 60 - 210.1

23.
Hà Thị Quỳnh Nữ Nghệ An 23 Không 168 - - -

Bỏ thực 
hành

24. Phạm Thị Hôns; Tâm Nữ Hải Phòng 24 Không 177.4 100 - 277.4
25. Phạm Lê Thanh Nữ Thanh Hóa 25 Không - 129 86.6 - 215.6
26. Đào Thi Thảo \ ữ Thanh Hóa 26 Không - 136.5 120 ■ 256.5
27. Vũ Thi Minh Thu Nữ Hà Nội 27 Không 160.4 - 68.6 229
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28. Nguyên Thi Thương
1

Nữ Hưng Yên 28 Không 169.7 - ~
Bỏ thực 

hành
29. Đào Huyên Trang Nữ : Quảng Ninh 29 Không 173.8 110 - 283.8
30. Nguyễn Văn Trung Nam Hải Phòng 30 Con TB - 133.5 70 - 203.5
31. Lưu Thanh Tuân Nam Phú Tho 31 Không 119.6 - 140 - 259.6
32. Chu Lữ Hải Yên Nữ Hà Nam 32 Không - 131.4 156 - 287.4

II. C hức d an h  Chuyên viên

1. Nguyên Thúy Quỳnh Nữ ! Thái Nguyên 01 Không 180 - - 126 306
2. Nguyên Thu Trang Nữ Hà Nội 02 Không 134.9 - - 175.2 310.1

3. Phạm Thị Thu Thủy Nữ Hưng Yên 03 Không 156.1 _
- 122.6 278.7
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